
UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Him Lam, ngày  25 tháng 5 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lương 

thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm 

niên nhà giáo đợt 1 năm 2025 của trường Mầm non Sơn Ca 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ; Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông 

tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, ngày 01/8/2021 quy định chế độ 

phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Trường Mầm non Sơn Ca thông báo: Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân 

viên được nâng lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, 

phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2025. 

1. Hồ sơ niêm yết công khai: Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng 

mức phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 

2025. 



2. Hình thức công khai: 

- Bảng tin nhà trường 

- Cổng thông tin điện tử, website của nhà trường 

3. Địa điểm niêm yết công khai: Trường Mầm non Sơn Ca 

4. Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 25/5/2025. 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hải Yến 
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I

1 Nguyễn Thị Hải Dương 1984 Giáo viên ĐH II V.07.02.25 6 3,99 01/03/2022 II 7 4,32 01/03/2025 0,33

Số 30/QĐ-UBND ngày 

22/5/2025

2 Nguyễn Thị Bích Hiền 1986 Giào viên ĐH II V.07.02.25 5 3,66 01/03/2022 II 6 3,99 01/03/2025 0,33

Số 31/QĐ-UBND ngày 

22/5/2025

II

1 Đào Thị Phượng 1971 Giáo viên ĐH II V.07.02.25 9 4,98 10% 01/01/2024 II 9 4,98 11% 01/01/2025 0,05

Số 163/QĐ-UBND ngày 

22/5/2025

2 Hoàng Thị Hương 1972 Giáo viên CĐ III V.07.02.26 10 4,89 9% 01/02/2024 III 10 4,89 10% 01/02/2025 0,05

Số 164/QĐ-UBND ngày 

22/5/2025

3 Phạm Thị Sinh 1972 Giáo viên CĐ III V.07.02.26 10 4,89 11% 01/02/2024 III 10 4,89 12% 01/02/2025 0,05

Số 165/QĐ-UBND ngày 

22/5/2025

Đặng Thị Hải Yến

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Chức vụ

                  DANH SÁCH CBGV, NV ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG 

ĐỢT I NĂM 2025
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CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  NÂNG BẬC LƯƠNG VƯỢT KHUNG: 03 người

HIỆU TRƯỞNG

Năm sinh

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN: 02 người

 TT Quyết định 

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng
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Kết quả nâng bậc lương trong năm

HỌ VÀ TÊN
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TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

TT Họ và tên
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Quyết định

1 Phạm Thị Vinh Phó hiệu trưởng 07/10/1974 01/02/1999 01/02/2025 25 26 QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

2 Đào Thị Phượng Giáo viên 30/10/1971 16/04/1990 01/4/2025 34 35 QĐ số 217/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

3 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên 25/07/1983 01/03/2005 01/3/2025 19 20 QĐ số 218/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

4 Hoàng Thị Hương Giáo viên 17/01/1972 01/05/1990 01/5/2025 34 35 QĐ số 219/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

5 Đỗ Thu Thủy Giáo viên 10/10/1976 01/05/1997 01/5/2025 27 28 QĐ số 220/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

6 Nguyễn Thị Bích Hiền Giáo viên 02/04/1986 01/03/2007 01/3/2025 17 18 QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

7 Vi Thị Minh Phương Giáo viên 04/04/1986 01/03/2007 01/3/2025 17 18 QĐ số 222/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

8 Phạm Thị Sinh Giáo viên 01/02/1972 01/04/1988 01/4/2025 36 37 QĐ số 223/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

9 Lê Thị Xuyến Giáo viên 13/01/1985 15/02/2008 15/02/2025 16 17 QĐ số 224/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

10 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên 28/03/1983 01/03/2006 01/03/2025 18 19 QĐ số 225/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

DANH SÁCH CBGV NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

ĐỢT I - NĂM 2025



11 Nguyễn Thị Hải Dương Giáo viên 20/06/1984 15/02/2008 15/02/2025 16 17 QĐ số 226/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

12 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 07/03/1987 01/04/2015 01/4/2025 13 14 QĐ số 227/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

Đặng Thị Hải Yến

HIỆU TRƯỞNG
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